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Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số "Bảy mươi hai nghìn ba trăm linh sáu" viết là:
A. 70 326 B. 27 306 C. 72 306 D. 62 307

Câu 2. Trong một năm có bao nhiêu tháng có 31 ngày?
A. 4 tháng B. 5 tháng C. 7 tháng D. 8 tháng

Câu 3. Số "Mười lăm" được viết bằng chữ số La Mã là:
A. XIII B. XV C. XVI D. XIV

Câu 4. Làm tròn số 84 512 đến hàng nghìn, ta được số:
A. 84 000 B. 84 500 C. 85 000 D. 80 000

Câu 5. Mai đi từ nhà lúc 6 giờ 45 phút và đến trường lúc 7 giờ 10 phút. Mai đi hết:
A. 25 phút B. 20 phút C. 15 phút D. 30 phút

Câu 6. Bình mua thước kẻ giá 6 000 đồng và hộp bút giá 32 000 đồng. Bình đưa tờ
50 000 đồng. Người bán hàng trả lại:
A. 14 000 đồng B. 12 000 đồng C. 22 000 đồng D. 18 000 đồng

Câu 7. Mẹ mua 8 quả cam, mỗi quả ép được 150 ml nước. Mẹ rót đều vào 3 chiếc
cốc. Mỗi cốc có:
A. 400 ml B. 800 ml C. 1200 ml D. 600 ml

II. Tự luận

Câu 8. Quan sát mặt đồng hồ và điền vào chỗ trống:
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11 - Đồng hồ chỉ: ........ giờ ........ phút.

- Số liền trước của số 75 890 là: ........................

- Làm tròn 42 637 đến hàng nghìn được: ...............

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

12 435 + 9 328 80 503 - 27 162 21 817 × 3 23 436 : 3



Câu 10. Bảng thống kê số lít xăng đã bán trong bốn ngày đầu tuần:

Ngày Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm

Số lít xăng 1 240 1 415 1 190 1 580

- Cửa hàng bán được nhiều xăng nhất vào thứ: ............................................

- Số xăng bán vào thứ Ba nhiều hơn thứ Hai là: ....................................... lít.

- Trong cả bốn ngày, cửa hàng bán được tất cả: ................................... lít xăng.

Câu 11. Để chuẩn bị cho giải bóng đá thiếu niên, bác thợ xây cần chăng dây bao
quanh một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài 105 m và chiều rộng là 68 m. Em
hãy tính giúp bác xem cần bao nhiêu mét dây để chăng vừa đủ một vòng chu vi sân
bóng đó?
Bài giải

Câu 12. Trong đợt hỗ trợ y tế học đường, lần thứ nhất công ty nhập về 25 300 chiếc
khẩu trang kháng khuẩn. Lần thứ hai nhập được ít hơn lần thứ nhất 8 600 chiếc.
Hỏi tổng cộng sau cả hai lần, công ty đã nhập về bao nhiêu chiếc khẩu trang?
Bài giải


